
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP04
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 14 Từ ngày/From 17/11/2025 đến ngày/To 21/11/2025)
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Hân

Thứ -
Ngày
Day -
Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday
17/11/202

5

1 SHCN

2 Toán Phép cộng và phép trừ hai số
nguyên.(tiếp theo)

Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Toán Phép cộng và phép trừ hai số
nguyên.(tiếp theo)

Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 English
(Expat)

Unit 4: Life skills: SB p.52-53

Khan Math: Lesson 13
Mang TBDT

5 English
(Expat)

Unit 4: Life skills: SB p.52-53

Khan Math: Lesson 13

6 Công nghệ Làm bánh mì mè đen Hàn Quốc HS xuống phòng Côngnghệ

7 Công nghệ Làm bánh mì mè đen Hàn Quốc HS xuống phòng Côngnghệ

8 Math Unit 5: Negatives numbers

Mang theo thiết bị cá
nhân có tải app và
đăng nhập vào Khan
Academy bằng tài
khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

9 Math Unit 5: Negatives numbers

Mang theo thiết bị cá
nhân có tải app và
đăng nhập vào Khan
Academy bằng tài
khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

Thứ Ba
Tuesday
18/11/202

5

1 English Unit 4: Developing speaking:
SB p.56

2 English Unit 4: Developing speaking:
SB p.56



3 LS&ĐL Bài 11. La Mã cổ đại( tiết 1)
Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

4 LS&ĐL Bài 11. La Mã cổ đại( tiết 2) SGK, vở, bút

5 LS&ĐL Bài 12: Các vương quốc Đông
Nam Á trước thế kỷ X (Tiết 1) SGK, vở, bút

6 Âm nhạc Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 Mang SGK,bình nước

7 Âm nhạc

Thường thức âm nhạc:
+Nhạc sĩ Antonio Vivaldi.
+Nghe nhạc: Nghe trích đoạn
tác phẩm: Concerto số 3

Mang SGK,bình nước

8 Toán Biểu diễn dữ liệu trên bảng. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

9 Toán Biểu diễn dữ liệu trên bảng. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

Thứ Tư
Wednesda

y
19/11/202

5

1 English
(Expat)

Reading & Language art G5:
Unit 2_Lesson 3

2 English
(Expat)

Reading & Language art G5:
Unit 2_Lesson 3

3 GTS Zero Bullying Học sinh chuẩn bị
giấy, bút, kéo.

4 KHTN Tế bào
Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

5 KHTN Tế bào
Chuẩn bị dụng cụ học
tập đầy đủ: SGK, vở
ghi chép. viết.

6 My thuật Chủ đề: Túi giấy đựng quà tặng
( thủ công buổi 2)

Đem giấy vẽ, bút chì,
tẩy, đồ chuốt, màu vẽ,
kéo.

7 My thuật Chủ đề: Túi giấy đựng quà tặng
( thủ công buổi 2)

Đem giấy vẽ, bút chì,
tẩy, đồ chuốt, màu vẽ,
kéo.

8 GDTC

"- Các kỹ năng vận động cơ bản
của thang dây ( rào nhảy, nấm
chiến thuật):
+ Chạy 3 bước xoay vòng, chạy
3 bước bậc cao đánh đầu, chạy
tăng tốc

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục,
giày thể thao, bình
nước.



- TTTC: Bóng rổ
- Các bài tập cảm giác bóng
(tiếp theo).
Báo bài cho cơ sở Man Thiện:
"- Các kỹ năng vận động cơ bản
của thang dây ( rào nhảy, nấm
chiến thuật):
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3
lần) sau đó tăng tốc
+ Chạy biến tốc
+ Chạy tăng tốc
- TTTC: Cầu Lông
- Kỹ thuật đánh cầu cao và lốp
cầu

9 GDTC

- Tập thêm bài chuyền bóng
quanh người, quanh gối học
mới động tác nhồi bóng một
tay, hai tay, nhồi bóng qua lại
giữa hai tay.
- Tổ chức trò chơi vận động.
Báo bài cho cơ sở Man Thiện:
Tổ chức trò chơi vận động.

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục,
giày thể thao, bình
nước.

Thứ Năm
Thursday
20/11/202

5

SÁNG LỄ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 TOÀN TRƯỜNG
( TỪ 7H30 ĐÊN 10H30 )

CHIỀU HỌC SINH NGHỈ

Thứ Sáu
Friday

21/11/202
5

1 English
(Expat)

Unit 4: Developing speaking:
WB p.56

2 English
(Expat)

Unit 4: Developing speaking:
WB p.56

3 Ngữ Văn
Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng
thành phần chính của câu bằng
cụm từ

Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

4 Tin học - CN-
KT Khi nào nên nhờ trợ giúp Tại phòng ICT

5 Tin học - CN-
KT Khi nào nên nhờ trợ giúp Tại phòng ICT



6 Đại sứ Hs học theo đại sứ đã đăng kí

7 Đại sứ Hs học theo đại sứ đã đăng kí

8 HĐTN.HN

9 HĐTN.HN


